
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

TTYT HUYỆN MƯỜNG TÈ 

 

Số:       /TTYT-KD,TTB,VTYT 
V/v đề nghị cung cấp báo giá  

hàng hóa, dịch vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Tè, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại việt Nam. 
 

 

Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đang triển khai các thủ tục đầu tư mua 

sắm nhằm phục vụ các hoạt động của đơn vị năm 2024 theo kế hoạch.  

Được biết Quý Công ty có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp với 

công việc nêu trên, kính mời Quý Công ty cung cấp cho chúng tôi báo giá hàng 

hóa, dịch vụ với các yêu cầu sau đây: 

- Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ cần cung cấp: 

Theo bảng phụ lục chi tiết kèm theo. 

- Báo giá cần phải mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, 

dịch vụ chào, đáp ứng yêu cầu, kèm theo các thông tin về xuất xứ/ký mã 

hiệu/hãng sản xuất và phải bao gồm đầy đủ các điều kiện, điều khoản thương 

mại kèm theo tối thiểu như: Hiệu lực báo giá; đã gồm đầy đủ thuế, phí liên quan; 

thời gian bàn giao hàng hóa dịch vụ; thời gian bảo hành; các điều khoản tạm 

ứng, thanh toán; 

- Báo giá xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/12/2024 

+ Ông/bà: Hà Văn Quý - Trưởng Khoa Dược -TTB-VTYT. 

+ Số điện thoại: 0919942000. 

     + Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Mường Tè - Khu phố 9 - thị trấn 

Mường Tè  - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu./. 

Trân trọng! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT, KD 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

        

 

Lò Thế Khánh  

 

 

 

 



Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ cần cung cấp 
(Kèm theo văn bản số:   /TTYT-KD ngày 17/12/2024 của TTYT huyện Mường Tè)  

 

Stt 

Tên danh mục 

hàng hóa, dịch 

vụ cung cấp 

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ 
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tính 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Kẹp rốn MPV 
Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ 

trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 
200 Chiếc 

2 Urgosyval 5cm x 5m 

Nền: Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose. 

Số sợi: 44x19.5 sợi/cm. Keo Oxide kẽm không 

dung môi. Trọng lượng keo phủ: 50-60g/m2. Lực 

dính: 1.8-5.5 N/cm. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.. 

Trình bày dưới dạng cuộn có cạnh bên. tiêu chuẩn 

CE. Kích thước 5cm x 5m 

200 Cuộn 

3 
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 5ml 

'- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y 

tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 

cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có 

màu giúp phân biệt cỡ kim và được gắn chặt với 

thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene 

Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt 

trùng ISO 

10000 Cái 

4 Kim cánh bướm ECO 

Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng 

chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, 

đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 

2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép 

không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có 

gờ, có nắp chụp. Đạt tiêu chuẩn CE 

1000 Cái 

5 
Kim luồn tĩnh mạch 

các số 

Kim luồn tĩnh mạch được làm từ chất liệu  

Ethylen tetraflourethylen ( ETFE) đem lại sức cản 

thấp khi thâm nhập. Tiệt trùng bằng chùm tia điện 

tử, lưu Catheter được 72h. Cỡ 18G (Độ dài 

catheter 51mm, đường kính ngoài 1.30mm, đường 

kính trong 0,95mm, lưu lượng mL/phút: 90 ) .  

Kim luồn tĩnh mạch không có cánh. 

2000 Cái 

6 
Kim chọc dò, gây tê 

tủy sống SPINOCAN 

Thiết kê lăng kính pha lê phản quang trong chuôi 

kim. Lăng kính có màu sáng bạc trước khi dịch 

não tủy chảy ra. Lăng kính chuyển sang trong 

suốt sau khi có dịch não tủy xuất hiện. Đầu kim 

Quincke: Đầu kim sắc bén giúp giảm lực đâm. 

Nòng kim vừa khít với thân kim, hạn chế nguy cơ 

tạo u biểu mô.  Chuôi kim được thiết kế lăng kính 

pha lê phản quang, có dấu hiệu nhận biết khi dịch 

chảy ra. Cỡ  25GX3 1/2'' (88MM) . 

100 Cái 

7 Dây truyền máu 

 

Dây truyền được làm bằng nhựa dẻo không độc, 

thiết kế đặc biệt cho đặc tính mềm dẻo, đàn hồi. 

Bầu nhỏ giọt trong suốt. Bộ mắt lưới là tấm lưới 

có mắt lưỡi nhỏ cỡ 175- 210µm. Đầu nhọn an 

toàn. Kẹp dây được đổi mới đảm bảo điều chỉnh 

chính xác dòng chảy chỉ bằng một tay. Dây dài 

180cm, Tốc độ dòng chảy: 20 giọt/mL. Kim 18G, 

thành mỏng, phủ silicon, đốc kim trong suốt. Tiệt 

trùng bằng khí EO 

 

 

50 Bộ 
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8 

Bộ dây truyền dịch 

MPV sử dụng một lần 

kim thường 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt 

nhựa ABS nguyên sinh. 

Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. 

Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch 

≤ 15µm.  

Có bầu cao su tiếp thuốc.  

Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy 

gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 

1500mm.  

Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". 

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc 

gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi 

sử dụng. 

Đạt tiêu chuẩn CE; tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 

3000 Bộ 

9 

Dây nối dài dùng trong 

truyền dịch, bơm 

thuốc(EXTENSION 

LINE, TYPE: 

MINIMUM 

VOLUME, 140CM) 

Dây chất liệu PVC không latex, không DEHP 

thay thế bằng DEHT an toàn . Dây nối bơm tiêm 

điện dài 140cm. Dây chứa 1ml trong nòng. Tốc 

độ 0.9ml/m: 40°C áp lực 2 bar. Đường kính trong 

0.9mm, đường kính ngoài 1.9mm. Tiệt trùng EO. 

Đầu nối Luer-Lock. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE 

50 Cái 

10 
Găng phẫu thuật tiệt 

trùng 

Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 

0,15÷20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều 

rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 

89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: 

Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 

9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau 

lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu 

chuẩn cơ bản phải đạt:  Lượng bột: max 

80mg/đôi.  Lượng protein: max 200μg/dm2, mức 

độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng 

khí EO. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

1000 Đôi 

11 

Hộp an toàn đựng bơm 

và kim tiêm đã sử 

dụng 

Hình hộp chữ nhật 

- Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE 

- Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm 

- Kích thước ngoài: 

+ Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 580x284x3,85 

+ Sau khi lăp ráp CxDxR(mm): 275x160x125 

- Khối lượng hộp rỗng: 300g 

- Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả 

kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở 

100 Chiếc 

12 

Ống nghiệm lấy máu 

K2 EDTA MPV nắp 

nhựa 

Chất liệu cao su. Ống thông tiểu 1 nhánh.Ống dài 

40cm, bằng nhựa y tế mềm. Đầu hở với 2 lỗ bên 

giúp dẫn lưu tối đa 

2000 Cái 

13 
Ống thông dạ dày 

MPV 

Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm 

các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp 

(12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ 

chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn 

giảm tổn thương niêm mạc. 

30 Chiếc 

14 
Chỉ phẫu thuật Oryl 

910 số 1 

Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1 dài 90 cm, 

kim tròn 40 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: 

Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được 

bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 

370. Kim phủ Silicon và làm bằng chất liệu thép 

AISI 420. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 

56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO; CE. 

120 Sợi 

15 
Chỉ Catgut chrom số 1 

(2500126) 

Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 26mm số 1. 

Tiêu chuẩn ISO, CE 
120 

Sợi 
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16 Giấy in nhiệt 5.0 cm Kích thước: 50MM X 25M X 16MM 10 Cuộn 

17 Giấy siêu âm đen trắng Khổ giấy: 110mm X 20m 30 Cuộn 

18 
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 50ml 

- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y 

tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ 

kim, an toàn khi sử dụng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene 

Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn ISO 

50 Cái 

19 
Ống thông tiểu một 

nhánh 

Chất liệu cao su. Ống thông tiểu 1 nhánh.Ống dài 

40cm, bằng nhựa y tế mềm. Đầu hở với 2 lỗ bên 

giúp dẫn lưu tối đa 

60 Cái 

 
Tổng khoản: 19 khoản 
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